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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt:  Đồ án chuyên ngành.
		Tiếng Anh: Specialized projects.
Mã số học phần: 7090511
Số tín chỉ học phần: 1(0-0-3) Học trong 8 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 0; 		Bài tập: 0; 		Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0; 		Đồ án: 15; 		Tự học: 45
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. PGS. TS. Vũ nam Ngạn	0905-01
2. ThS Đoàn Văn Giáp	0905-02
3. ThS. Phạm Văn Tiến	0905-08
4. ThS. Trần Viết Linh	0905-14
5. ThS. Vũ Ngọc Trà	0905-11
6. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2.2. Bộ môn: Máy Và Thiết Bị Mỏ
2.3. Khoa: Cơ Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết: 7090522 (Máy khai thác); 7090524 (Máy thủy khí); 7090528 (Máy vận tải) 
3.2. Môn học học trước: 7090406 (Cơ sở thiết kế máy)
4.  Mục tiêu của học phần 
4.1. Kiến thức 
4.1.1 Xác định được các thông số đầu vào của máy và thiết bị tính toán, tìm hiểu.
4.1.2 Kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các cụm bộ phận máy.
4.1.3 Tính toán, kiểm tra thông số vận hành. Tính toán thiết kế máy theo các thông số cơ bản.
4.1.4 Tính toán kiểm tra hoặc thiết kế chi tiết, cụm chi tiết của máy.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1.  Kỹ năng vận dụng các kiến thức đã học để giải quyết một bài toán thực tế.
4.2.2.  Kỹ năng tra cứu tài liệu liên quan
4.2.3.  Kỹ năng tính toán các bộ phận theo yêu cầu cụ thể.
4.2.4.  Kỹ năng vẽ thiết kế và sử dụng phần mềm hỗ trợ tính toán thiết kế.
5.  Tóm tắt nội dung học phần
  	Sinh viên được giao 01 đề tài đồ án môn học theo một trong các hướng sau đây: tìm hiểu, tính toán kiểm tra hay tính toán thiết kế một trong các loại máy: máy vận tải, máy khai thác hay máy thủy khí.
 	Hướng dẫn tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy theo yêu cầu của đề tài. Hướng dẫn phương pháp tính toán kiểm tra hay thiết kế các loại máy thủy khí, các loại máy và thiết bị dùng trong khai thác, vận tải mỏ. Hướng dẫn phương pháp xây dựng các bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp các loại máy đã tính toán. Hoàn thiện các công việc tính toán thiết kế để có thể chế tạo được một chi tiết, cụm chi tiết hoặc toàn bộ một máy.
6.  Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	1
	2.1 Xác định các thông số đầu vào theo yêu cầu của đề tài
	1
	4.1.1; 4.2.1

	2
	2.2 Mô tả kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy.
	3
	4.1.2; 4.2.2

	3
	2.3 Tính toán kiểm tra hoặc tính toán thiết kế máy theo các thông số xác định.
	4
	4.1.3; 4.2.3

	4
	2.4 Tính toán kiểm tra hoặc tính toán thiết kế chi tiết, cụm chi tiết của máy
	3
	4.1.4; 4.2.3

	5
	2.5 Vẽ bản vẽ máy và bộ phận máy
	3
	4.1.3; 4.2.4

	6
	2.6 Hoàn thiện bản thuyết minh và bản vẽ đồ án môn
	1
	4.1; 4.2



7.  Phương pháp giảng dạy 
 Hướng dẫn mô tả kết cấu máy, hướng dẫn cơ sở lý thuyết tính toán. 
 Kiểm tra tiến độ công việc của sinh viên trước khi hướng dẫn phần mới. Hướng dẫn sử dụng các công cụ, phần mềm hỗ trợ tính toán, thiết kế, vẽ.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
 Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
 Thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài được giao.
 Hoàn thành các công việc theo tiến độ quy định với từng đề tài.
 Hoàn thành bản thuyết minh và bản vẽ theo yêu cầu.
‒ Nộp đồ án đúng thời gian quy định.
‒ Bảo vệ đồ án môn học theo quy định.
9.  Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1 Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Tham dự ≥80%/tổng số tiết hướng dẫn và kiểm tra tiến độ
	10%

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	Đánh giá qua mức độ hoàn thành nhiệm vụ khi kiểm tra tiến độ thường xuyên
	30%

	
	Điểm kiểm tra giữa kỳ
	[bookmark: _GoBack]Đánh giá qua mức độ và chất lượng hoàn thành nhiệm vụ khi kiểm tra tiến độ giữa kỳ
	

	3
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Tham dự đủ 80% tiết hướng dẫn và kiểm tra tiến độ.
- Thi kết thúc học phần bằng hình thức: Bảo vệ đồ án môn.
- Bảo vệ đồ án môn gồm:
        Thuyết trình nội dung đồ án;
        Trả lời các câu hỏi đặt ra bằng vấn đáp. 
	60%


9.2 Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
Giáo trình: 
[1]. PGS.TS Nguyễn Đức Sướng, PGS.TS Vũ Nam Ngạn; Hướng dẫn Đồ án môn học Máy thủy khí; Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2014;
[2]. PGS.TS Nguyễn Đức Sướng, PGS.TS Vũ Nam Ngạn (2012). Giáo trình Máy thủy khí. Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2012.
[3]. Nguyễn Văn Kháng, Máy và tổ hợp thiết bị vận tải mỏ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 2005.
[4]. PGS.TS Võ Quang Phiên, Hướng dẫn thiết kế môn học Máy nâng và máy vận tải, Trường Đại học Mỏ - Địa Chất, 2003.
[5]. Đoàn Văn Ký, Vũ Thế Sự, Nguyễn Phạm Thức; Máy và thiết bị khai thác mỏ, Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 1997.
Tài liệu tham khảo:
[6] Trần Doãn Trường, Vũ Thế sự. Trục tải mỏ - nhà xuất bản Giao thông Vận Tải, 2000.
[7]. §inh Ngäc ¸i vµ Nnk. Thuû lùc vµ m¸y thuû lùc - tËp II. Nhµ xuÊt b¶n §H vµ THCN, Hà Nội 1972
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị


	Tuần
	Nội dung
	LT
	ĐA
	TH
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	2.7 Xác định các thông số đầu vào theo yêu cầu của đề tài.
2.8 Mô tả kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy.
	0
	6
	0
	Xác định thông số theo yêu cầu của đề tài. Mô tả kết cấu máy và các bộ phận máy; nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy.

	2
	2.9 Mô tả kết cấu, nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy.
	0
	6
	0
	Nguyên lý làm việc của máy và các bộ phận máy.

	3, 4
	2.10 Tính toán kiểm tra hoặc tính toán thiết kế máy theo các thông số xác định.
	0
	12
	0
	Tính toán các thông số theo yêu cầu của đề tài.

	5,6,7
	2.11 Tính toán kiểm tra hoặc tính toán thiết kế chi tiết, cụm chi tiết của máy.
2.12 Vẽ bản vẽ máy và bộ phận máy
	0
	18
	0
	Tính toán kiểm tra hoặc tính toán thiết kế các chi tiết, cụm chi tiết theo yêu cầu của đề tài.
Vẽ bản vẽ máy và bộ phận máy.

	8
	2.13 Hoàn thiện bản thuyết minh và bản vẽ đồ án môn
	0
	3
	0
	Hoàn thiện đồ án (theo quy định trình bày thuyết minh và bản vẽ).
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